
TRẮC NGHIỆM XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Câu 1. Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất  là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 2. Cho hai biến cố  và  có  Xác suất  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3. Cho hai biến độc lập  với . Khi đó, bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Cho hai biến cố  với . Tính 




	A. .	B. 	C. .	D. .



Câu 5. Cho hai biến cố  với . Tính 




	A. .	B. 	C. .	D. .




Câu 6. Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với ; .

Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 7. Cho hai biến cố  và , với ; ; .

Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8. Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với , . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 9. Cho hai biến cố  và , với , , . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 10. Cho hai biến cố  và , với , , . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 11. Một lớp có sinh viên, trong đó có nam và  nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất thống kê có  sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có  nam và  nữ). Gọi ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thông kê, biết rằng sinh viên đó là nữ?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 12. Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố  là  “ thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3”. Số các kết quả thuận lợi của biến cố  là




	A. .	B. 	C. .	D. .
Câu 13. Một mảnh đất chia thành hai khu vườn. Khu A có 150 cây ăn quả, khu B có 200 cây ăn quả. Trong đó, số cây Táo ở khu A và khu B lần lượt là 50 cây và 100 cây. Chọn ngẫu nhiên 1 cây trong mảnh đất. Xác suất cây được chọn là cây Táo , biết rằng cây đó ở khu B, là :




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi và không trả lại bi được bốc vào hộp. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15. Gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng . Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt chấm.




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Khảo sát về sở thích uống trà sữa của 200 em học sinh theo giới tính và loại trà sữa ta được bảng số liệu sau:
[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]
Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh. Nếu đã chọn được một bạn nữ thì xác suất để bạn nữ thích uống vị hồng trà là bao nhiêu?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 17. Lớp 12A có 45 học sinh gồm  nam và  nữ. Trong kì kiểm tra cuối kì 2  môn Toán có  học sinh đạt điểm giỏi trong đó có  nam và  nữ. Gọi tên ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách lớp. Tìm xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó là nữ .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 18. Chọn ngẫu nhiên một gia đình có  người con. Tính xác suất để gia đình này có hai trai, một gái biết rằng gia đình có con gái.




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19. Gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là , biết rằng có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt  chấm.




	A. .	B. .	C. .	D. .












Câu 20. Để kiểm tra tính chính xác của một xét nghiệm nhằm chẩn đoán bệnh , người ta chọn một mẫu gồm  người, trong đó có  người mắc bệnh  và  người không mắc bệnh  để làm xét nghiệm. Trong số  người mắc bệnh  có  người cho kết quả dương tính. Trong số  người không mắc bệnh có  người cho kết quả dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong mẫu. Tính xác suất để người đó mắc bệnh  nếu biết rằng người đó có xét nghiệm âm tính.




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 21. Trong một đội tuyển có ba vận động viên  và  thi đấu với xác suất chiến thắng lần lượt là  và . Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập với nhau. Tính xác suất để  thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23. Một lớp có 50 học sinh, trong đó có 30 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có 5 học sinh nam được học sinh giỏi và có 6 học sinh nữ được học sinh giỏi. Xác suất để chọn được một bạn nữ là học sinh giỏi




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác suất 2 đứa trẻ đều là con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ là trai hoặc gái là bằng nhau.




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 25. Cho hai biến cố  có xác suất . Tính xác suất .




	A. .	B. 	C. .	D. .



Câu 26. Cho hai biến cố  có xác suất . Tính xác suất .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27. Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28. Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29. Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi (không bỏ vào lại), rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 30. Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án I và II lần lượt là  và . Khả năng thắng thầu của hai dự án là . Gọi  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án I và dự án II. Biết công ty thắng thầu dự án I, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án II.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31. Một hộp chứa 8 bi xanh, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi xanh. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ.




	A. 	B. .	C. .	D. .






Câu 32. Lớp 12A có  học sinh, trong đó có  bạn nữ còn lại là nam. Có  bạn tên Hiền, trong đó có  bạn nữ và  bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên  bạn lên bảng. Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là




	A. .	B. 	C. .	D. .





Câu 33. Cho hai biến cố  và  có  và . Tính  có kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 34. Cho hai biến cố  và  có   và .  Tính  có kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 35. Một hộp chứa bốn viên bi cùng loại ghi số lần lượt từ  đến . Bạn Mạnh lấy ra một cách ngẫu nhiên một viên bi, bỏ viên bi đó ra ngoài và lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một viên bi nữa. Không gian mẫu của phép thử đó là

	A. .

	B. 

    C. .

	D. .



Câu 36. Một lớp học có  học sinh, mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Văn hoặc môn Toán. Biết rằng có  học sinh giỏi môn Toán và  học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để học sinh đó học giỏi môn Toán, biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn.




	A. .	B. .	C. .	D. .
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	C
	A
	A
	B

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	A
	A
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	C
	C



LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:	 Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất  là 




A. .	B. .	C. .	D. .
  Lời giải

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có: 	




Câu 2:	 Cho hai biến cố  và  có  Xác suất  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có: 	



Câu 3:	  Cho hai biến độc lập  với . Khi đó, bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Do là hai biến cố độc lập nên .



Câu 4:	 Cho hai biến cố  với . Tính 




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 5:	 Cho hai biến cố  với . Tính 




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 




Câu 6.	Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với ; .

Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



 và  là hai biến cố độc lập nên: 





Câu 7. Cho hai biến cố  và , với ; ; .

Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có 





Câu 8:	Cho hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, với , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



 và  là hai biến cố độc lập nên: 






[bookmark: _Hlk174195477][bookmark: _Hlk174180822][bookmark: _Hlk174180811]Câu 9:	Cho hai biến cố  và , với , , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	A

Ta có: 






[bookmark: _Hlk174180829]Câu 10:	Cho hai biến cố  và , với , , . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	B

Ta có: 






Câu 11. Một lớp có sinh viên, trong đó có nam và  nữ. Trong kỳ thi môn Xác suất thống kê có  sinh viên đạt điểm giỏi (trong đó có  nam và  nữ). Gọi ngẫu nhiên một sinh viên trong danh sách lớp. Tìm xác suất gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thông kê, biết rằng sinh viên đó là nữ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Gọi  là biến cố “gọi được sinh viên nữ”

Gọi  là biến cố “gọi được sinh viên đạt điểm giỏi môn Xác suất thống kê”.

Ta đi tính 


Ta có: ; 

Do đó. .


Câu 12:	  Từ một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài và lại lấy một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét biến cố  là  “ thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 3”. Số các kết quả thuận lợi của biến cố  là 




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải


Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố là .

Vậy .
Câu 13.	 Một mảnh đất chia thành hai khu vườn. Khu A có 150 cây ăn quả, khu B có 200 cây ăn quả. Trong đó, số cây Táo ở khu A và khu B lần lượt là 50 cây và 100 cây. Chọn ngẫu nhiên 1 cây trong mảnh đất. Xác suất cây được chọn là cây Táo , biết rằng cây đó ở khu B, là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Xét các biến cố :  “Cây chọn được là cây Táo”,  “Cây chọn được ở khu B”

Ta có: .

Vậy xác suất cây được chọn là cây Táo, biết rằng cây đó ở Khu B, là .
Câu 14.	 Một hộp chứa 8 bi trắng, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi và không trả lại bi được bốc vào hộp. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi trắng. Xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ là




	A. .			B. .			C. .			D. .
Lời giải
Chọn A
	Gọi A là biến cố “lần 1 bốc được bi trắng”
Gọi B là biến cố “lần 2 bốc được bi đỏ” 

Xác suất lần 2 bốc được bi đỏ khi lần 1 đã bốc được bi trắng là 


Ta có: ; 

Do đó: .  


Câu 15. Gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng . Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt chấm.




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C


Gọi  là biến cố “con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt chấm”



Gọi  là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên con xác xắc bằng ”.




Khi con xúc xắc thứ nhất đã xuất hiện mặt chấm thì lần thứ hai xuất hiện chấm thì tổng hai lần xuất hiện là chấm thì 
Câu 16.	 Khảo sát về sở thích uống trà sữa của 200 em học sinh theo giới tính và loại trà sữa ta được bảng số liệu sau:
[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]
Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh. Nếu đã chọn được một bạn nữ thì xác suất để bạn nữ thích uống vị hồng trà là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Gọi A là biến cố “chọn được bạn nữ” suy ra .
B là biến cố “chọn được bạn thích uống hồng trà”.

Khi đó .

Nếu đã chọn được một bạn nữ thì xác suất để bạn nữ thích uống vị hồng trà là .





Câu 17.	 Lớp 12A có 45 học sinh gồm  nam và  nữ. Trong kì kiểm tra cuối kì 2  môn Toán có  học sinh đạt điểm giỏi trong đó có  nam và  nữ. Gọi tên ngẫu nhiên một học sinh trong danh sách lớp. Tìm xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi môn Toán biết rằng học sinh đó là nữ .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Gọi A là biến cố “ Gọi được học sinh đạt điểm giỏi môn Toán”.
Gọi B là biến cố “ Gọi  được học sinh nữ”.
Khi đó xác suất để gọi được học sinh đạt điểm giỏi môn Toán và là học sinh nữ  là xác suất của biến cố A với điều kiện B.

Ta đi tính .

Ta có :  ; 

            ; 

            .

Suy ra : .

Câu 18.	 Chọn ngẫu nhiên một gia đình có  người con. Tính xác suất để gia đình này có hai trai, một gái biết rằng gia đình có con gái.




A. .	B. .	C. .	D. .	
Lời giải
Chọn B



Không gian mẫu là  trong đó  ký hiệu con trai và  ký hiệu con gái.


Gọi  là biến cố “Có hai trai, một gái”. Ta có .


Gọi  là biến cố “Gia đình có con gái”. Ta có .


Có  nên .

Vậy .


Câu 19.	 Gieo đồng thời hai con xúc sắc cân đối. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là , biết rằng có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt  chấm. 




A. .	B. .	C. .	D. .	
Lời giải
Chọn A




Gọi  là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc sắc là ” và  là biến cố “Có ít nhất một con xúc sắc xuất hiện mặt  chấm”.
Ta có 

;


.

Suy ra .












Câu 20.	 Để kiểm tra tính chính xác của một xét nghiệm nhằm chẩn đoán bệnh , người ta chọn một mẫu gồm  người, trong đó có  người mắc bệnh  và  người không mắc bệnh  để làm xét nghiệm. Trong số  người mắc bệnh  có  người cho kết quả dương tính. Trong số  người không mắc bệnh có  người cho kết quả dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong mẫu. Tính xác suất để người đó mắc bệnh  nếu biết rằng người đó có xét nghiệm âm tính. 




A. .	B. .	C. .	D. .	
Lời giải
Chọn A
Ta có bảng sau đây
[image: A table with numbers and text  Description automatically generated]



Gọi  là biến cố “Người đó mắc bệnh ”,  là biến cố “Người đó có xét nghiệm âm tính”.


Khi đó  là biến cố “Người đó vừa mắc bệnh , vừa có xét nghiệm âm tính”.


Từ bảng trên, ta có ; .

Vậy xác suất cần tính là .





Câu 21.	 Trong một đội tuyển có ba vận động viên  và  thi đấu với xác suất chiến thắng lần lượt là  và . Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập với nhau. Tính xác suất để  thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận. 




A. .	B. .	C. .	D. .	
Lời giải
Chọn C



Gọi  là biến cố “vận động viên  chiến thắng”, ta có ; 



 là biến cố “vận động viên  chiến thắng” thì ; 



 là biến cố “vận động viên  chiến thắng” thì .

Gọi  là biến cố “đội tuyển thắng hai trận”. Ta có

.

Vậy xác suất cần tính là .
[bookmark: _Hlk174180836]Câu 22:	Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	C

Gọi  là biến cố “con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm”

Gọi  là biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6”.

Khi con xúc xắc thứ nhất đã xuất hiện mặt 4 chấm thì lần thứ hai xuất hiện 2 chấm thì tổng hai lần xuất hiện là 6 chấm thì 
Câu 23:	Một lớp có 50 học sinh, trong đó có 30 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có 5 học sinh nam được học sinh giỏi và có 6 học sinh nữ được học sinh giỏi. Xác suất để chọn được một bạn nữ là học sinh giỏi




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	D
[bookmark: _Hlk174180858]Gọi A là biến cố chọn được học sinh giỏi.
Gọi B là biến cố chọn được học sinh là nữ.

Khi đó 
Xác suất để chọn được một học sinh nữ và học sinh đó là học sinh giỏi là:


Câu 24:	Một gia đình có 2 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 1 đứa trẻ là con gái. Hỏi xác suất 2 đứa trẻ đều là con gái là bao nhiêu? Cho biết xác suất để một đứa trẻ là trai hoặc gái là bằng nhau.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn	D
Giới tính cả 2 đứa trẻ là ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau.
Do gia đình có 2 đứa trẻ nên sẽ có thể xảy ra 4 khả năng:
(trai, trai), (gái, gái), (gái, trai), (trai, gái).
Gọi A là biến cố “Cả hai đứa trẻ đều là con gái”
Gọi B là biến cố “Có ít nhất một đứa trẻ là con gái”

Ta có 
Do nếu xảy ra A thì đương nhiên sẽ xảy ra B nên ta có:


Suy ra, xác suất để cả hai đứa trẻ đều là con gái khi biết ít nhất có một đứa trẻ là gái là





[bookmark: _Hlk162816219]Câu 25:	  Cho hai biến cố  có xác suất . Tính xác suất .




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện, ta có .



Câu 26:	  Cho hai biến cố  có xác suất . Tính xác suất .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện, ta có .

Do đó .

Từ đó suy ra .
Câu 27:	  Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Gọi  là biến cố “lần thứ hai lấy được thẻ ATM Vietcombank”,  là biến cố “lần thứ nhất lấy được thẻ ATM của ACB”. Ta cần tìm .




Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố  xảy ra) trong hộp còn lại  thẻ (trong đó có  thẻ Vietcombank) nên .
Câu 28:	  Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là biến cố “học sinh được chọn biết chơi bóng đá”,  là biến cố “học sinh được chọn biết chơi cầu lông”.



Ta có  và . Do đó .
Câu 29:	  Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi (không bỏ vào lại), rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là biến cố “lấy một bi xanh lần thứ nhất” thì .

Gọi  là biến cố “lấy một bi trắng lần thứ hai”.

Gọi  là biến cố “lấy lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng”.


Nếu  đã xảy ra thì trong bình chỉ còn 2 bi xanh, 2 bi trắng. Khi đó .


Mà , do đó theo công thức nhân ta có .




Câu 30:	  Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án I và II lần lượt là  và . Khả năng thắng thầu của hai dự án là . Gọi  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án I và dự án II. Biết công ty thắng thầu dự án I, tìm xác suất công ty thắng thầu dự án II.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là biến cố “công ty thắng dự án II biết công ty thắng thầu dự án I”.

Ta có .
Câu 31:	 Một hộp chứa 8 bi xanh, 2 bi đỏ. Lần lượt bốc từng bi. Giả sử lần đầu tiên bốc được bi xanh. Xác định xác suất lần thứ 2 bốc được bi đỏ. 




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là biến cố lần  bốc được bi xanh. 


Gọi  là biến cố lần  bốc được bi đỏ. 



Xác suất lần  bốc được bi đỏ khi lần đã bốc được bi trắng là 

Ta có 

Suy ra 






Câu 32:	 Lớp 12A có  học sinh, trong đó có  bạn nữ còn lại là nam. Có  bạn tên Hiền, trong đó có  bạn nữ và  bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên  bạn lên bảng. Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là




A. .	B. 	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  là biến cố “bạn học sinh được thầy giáo gọi lên bảng tên là Hiền”.

Gọi  là biến cố “bạn học sinh được thầy giáo gọi lên bảng là nữ”.


Ta có ,

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là 





Câu 33:	 Cho hai biến cố  và  có  và . Tính  có kết quả là 




A.	.	B..	C..	D. .
Lời giải

 Theo công thức nhân xác xuất, ta có 



[bookmark: _GoBack]Vì  và  là hai biến cố xung khắc nên .





Câu 34:	 Cho hai biến cố  và  có   và .  Tính  có kết quả là 




A. .	B..	C..	D. .
Lời giải




Với mọi biến cố  và ,   ta có .


Câu 35:	 Một hộp chứa bốn viên bi cùng loại ghi số lần lượt từ  đến . Bạn Mạnh lấy ra một cách ngẫu nhiên một viên bi, bỏ viên bi đó ra ngoài và lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một viên bi nữa. Không gian mẫu của phép thử đó là

A. .


B. C. .

D. .
Lời giải

,



Câu 36:	 Một lớp học có  học sinh, mỗi học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Văn hoặc môn Toán. Biết rằng có  học sinh giỏi môn Toán và  học sinh giỏi môn Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để học sinh đó học giỏi môn Toán, biết rằng học sinh đó giỏi môn Văn.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi môn Toán” ,  là biến cố: “Học sinh được chọn giỏi môn Văn”.

Số học sinh giỏi cả hai môn là 



Trong  học sinh đó có đúng  học sinh giỏi môn Văn. Vậy xác suất để học sinh được chọn giỏi môn Toán với điều kiện học sinh đó giỏi môn Văn là .
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